ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                              ((((((((  TQ.40.
Số: 171 /2002/QĐ-UB                                 Quy Nhơn, ngày  18    tháng  11  năm 2002

QUYẾT  ĐỊNH

V/v quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn 

huyện Vĩnh Thạnh 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;


- Căn cứ Thông tư số 94 TT/LB ngày 14/11/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủ;


- Căn cứ Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh;


- Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 174/TT-UB ngày 29/10/2002 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 1294/CT-NVT ngày 7/11/2002;

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất theo Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định.


Điều 2: Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này thưo quy định định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                            TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                KT - CHỦ TỊCH

                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ Tài chính

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Lưu VP, K7, K4.

                                                                                                     Trần Ngoạn  

BẢNG THỐNG KÊ XẾP HẠNG ĐẤT Ở KHU VỰC DÂN CƯ NÔNG THÔN

(Kèm theo Quyết định số  171 /2002/QĐ-UB ngày  18111/2002 của UBND tỉnh)

	Số

TT
	Loại đường giao thông
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Từ
	Đến
	Xếp hạng

	I
	Xã Vĩnh Quang
	
	
	
	

	1
	Đường liên thôn (đất)
	6
	Bưu điện Định Bình
	giáp cầu Giộc Mưu
	3

	2
	Đường liên thôn (đất)
	6
	từ cầu Rộc Mưu
	giáp cầu Rộc Lớn
	4

	3
	Đường liên thôn (đất)
	6
	từ cầu Rộc Lớn
	Trung tâm cụm xã Tây Nam
	5

	4
	Đường đất cấp phối 
	6
	từ Ngân hàng
	giáp nhà ông Trần Văn Phê
	3

	5
	Đường đất cấp phối
	4
	từ giáp nhà Nguyễn Văn Ninh
	ngã ba nhà Phan Công Chánh
	3

	6
	Đường đất cấp phối
	4
	từ nhà ông Hồ Đức Thảo
	Suối Cầu
	3

	7
	Đường đất cấp phối
	3
	từ nhà Nguyễn Thanh Long
	giáp đường đi Định Nhì
	5

	8
	Đường đất cấp phối
	3
	từ giáp nhà Nguyễn Xếp
	giáp nhà ông Nguyễn Duyên
	4

	9
	Đường đất cấp phối
	3
	giáp nhà Nguyễn Đình Phụng
	ngã ba nhà ông Trần Gừng
	4

	10
	Đường đất cấp phối
	3
	giáp nhà Lê Văn Dũng
	hết nhà ông Trần Gừng
	4

	11
	Các trục đường ngang dọc khu quy hoạch huyện lỵ vùng sân bay
	
	
	
	2

	12
	Các khu vực còn lại trong xã
	
	
	
	6

	II
	Xã Vĩnh Hảo
	
	
	
	

	1
	Đường đất cấp phối
	3
	giáp nhà Nguyễn Văn Địch
	hết nhà ông Đặng Viết Hành
	4

	2
	Đường đất cấp phối
	3
	giáp nhà Đinh Thị Thanh
	Suối hà Rơn
	5

	3
	Đường bê tông xi măng
	3
	ngã ba nhà bà Võ Thị Lệ Thanh
	Làng L7
	5

	4
	Đường bê tông + đất cấp phối
	3
	đoạn chữ U trên UBND xã Vĩnh Hảo
	giáp nhà Lê Trung Vĩnh
	5

	5
	Đường bê tông xi măng
	3
	đoạn chữ U giáp nhà ông Dương
	giáp nhà ông Phạm Sơn
	4

	6
	Đường bê tông xi măng
	3
	từ ngã tư bến xe
	giáp bờ sông Kôn
	4

	7
	Đường đất cấp phối
	3
	từ Bưu điện Vĩnh Hảo
	hết nhà Bạch Văn Khánh
	5

	8
	Đường bê tông xi măng
	3
	từ Trường Mầm non
	giáp Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
	4

	9
	Đường bê tông xi măng
	3
	ngã ba đường vào bệnh viện
	hết bệnh viện
	4

	10
	Đường đất cấp phối
	3
	nhà ông Đỗ Khắc Hiếu
	giáp đường ra bệnh viện
	5

	11
	Các khu vực còn lại trong xã
	
	
	
	6

	III
	Xã Vĩnh Thịnh
	
	
	
	

	1
	Đường liên xã (bê tông + đất)
	3,5
	từ cầu Ri
	giáp suối Sò Đo
	4

	2
	Đường liên thôn (đất)
	3,5
	từ nhà Võ Thanh Tám
	giáp cầu Sò Đo
	4

	3
	Đường đất cấp phối
	3,5
	từ cầu Sò Đo
	ngã tư HTX Vĩnh Bình cũ
	5

	4
	Đường đất cấp phối
	3,5
	từ cầu Vĩnh Bình
	ngã tư Vĩnh Hòa
	5

	5
	Đường bê tổng + đất cấp phối
	3,5
	từ ngã ba Dốc Đá
	Làng M2
	5

	6
	Đường đất cấp phối
	3,5
	từ ngã ba Cống Đá
	giáp đường vào M2
	5

	7
	Các khu vực còn lại trong xã
	3,5
	từ ngã ba Cống Đá
	giáp đường vào M2
	5

	IV
	Xã Vĩnh Hiệp
	
	
	
	

	1
	Đường liên thôn (đường đất)
	3,5
	từ cầu Ri
	đến Suối Măng
	4

	2
	Đường đất + bê tông
	3,5
	từ cầu Suối Máng
	đến dốc ông Thẹo
	4

	3
	Đường đất cấp phối
	3,5
	dốc ông Thẹo
	giáp cầu Nước Tấn
	5

	4
	Đường đất cấp phối
	3
	Hòn Gộp
	giáp mương nối
	5

	V
	Các xã còn lại trong huyện (Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa)
	
	
	
	6


